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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 42/2017/QĐST-DS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quận 11, ngày 16 tháng 3 năm 2017 

QU  T Đ NH 

GIẢI QU  T VIỆC DÂN SỰ YÊU CẦU 

TUYEÂN BOÁ MOÄT NGÖÔØI MAÁT NAÊNG LÖÏC HAØNH VI DAÂN SÖÏ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

V    h nh ph n  h       ph  n h p     c   
 

   m p  n -     t  : Bà Nguyễn Ngọc Đoan Tiên 

       g      n   n: Bà Lê Thị Thanh Tuyền 

Đạ  d ện V ện   ểm s t n ân dân Quận 11: Bà Trương Võ Thùy Dung - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 16/3/2017, t i tr  s  T a  n nh n d n Qu n 11 m  phiên họp  ể gi i 

quy t vi c d n s  th     số 231/2016/TLST-DS ngày 20/12/2016, về    u   u 

tuyên  ố một ng ờ  mất năng lự   àn  v  dân sự” theo Quy t  ịnh m  phiên họp 

số 08/2016/QĐ-MPH ngày 06/3/2017. 

Ng ờ  y u   u: 

Ông L L Sg, sinh năm 1943 ;  ịa chỉ : xxx  ường LLQ, Phường 5, Qu n 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người   i di n hợp ph p : Ông Đ D Tr, sinh năm 1942,  ịa chỉ : xxx T Đ T, 

Phường Phú Trung, Qu n Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh   à   i di n theo ủy 

quyền  (văn b n ủy quyền ngày 06/12/2016). 

 (Đương s  có  ơn xin vắng mặt t i Tòa) 

             u   u tuy n  ố một ng ờ  mất năng lự   àn  v  dân sự đố  vớ : 

         Ông L V Tg, sinh năm 1983;  ịa chỉ : xxx  ường LLQ, Phường 5, Qu n 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN THẤ  

- Trong  ơn yêu cầu nộp Tòa án nhân dân Qu n 11 và t i b n t  khai, ông Đ 

D Tr trình bày như sau: 

Ông L V Tg, sinh năm 1983  à con ruột của ông L L Sg, sinh năm 1943 và bà 

L H Y, sinh năm 1949, ( ch t năm 2016). Ông Tg bị bênh t m thần từ nhỏ, không 

nh n thức  ược hành vi. Ông Tg không có vợ con. 

Nay ông L L Sg yêu cầu T a  n tuyên bố ông L V Tg mất năng   c hành vi 

d n s   ể bổ túc hồ sơ khai di s n thừa k . 
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- Kiểm s t viên   i di n Vi n kiểm s t nh n d n Qu n 11 - có   ki n về vi c 

gi i quy t vi c d n s  như sau: Vi c ông L L Sg yêu cầu tuyên bố ông L V Tg mất 

năng   c hành vi d n s   à có căn cứ, phù hợp với quy  ịnh của ph p  u t,  ề nghị 

T a  n chấp nh n. 
 

XÉT THẤ  

 
Sau khi c c bên  ương s  trình bày và nghe Kiểm s t viên   i di n Vi n 

kiểm s t nh n d n Qu n 11 ph t biểu   ki n về vi c gi i quy t vi c d n s , Tòa án 

nhân dân Qu n 11 nh n  ịnh: 

- Theo quy  ịnh t i kho n 1 Điều 27,  iểm a kho n 1 Điều 35 của Bộ  u t 

Tố t ng d n s  năm 2015 thì yêu cầu tuyên bố một người mất năng   c hành vi dân 

s   à vi c d n s  thuộc thẩm quyền gi i quy t của T a  n nh n d n Qu n 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Về nội dung yêu cầu T a  n gi i quy t: 

Ông L V Tg, sinh năm 1983  à con ruột của ông L L Sg, sinh năm 1943 và bà 

L H Y, sinh năm 1949, ( ch t năm 2016). Ông Tg bị bênh t m thần từ nhỏ, không 

nh n thức  ược hành vi. Ông Tg không có vợ con. 

Nay ông L L Sg yêu cầu T a  n tuyên bố ông L V Tg mất năng   c hành vi 

d n s   ể bổ túc hồ sơ khai di s n thừa k . 

Theo k t qu  x c minh của công an Phường 05, Qu n 11, Thành phố Hồ Chí 

Minh:   Ông L V Tg, s n  năm 1983 là  on     ông L L Sg, s n  năm 1943 và  à L 

H Y, s n  năm 1949, (   ết năm 2016). Ông Tg       ó vợ  on’’. 

Căn cứ vào K t  u n gi m  ịnh ph p y t m thần số 524/2017/KLGĐTC ngày 

17/02/2017 của Trung t m Pháp y Tâm thần Khu v c Thành phố Hồ Chí Minh  ối 

với ông L V Tg như sau : 

-   ậm p  t tr ển tâm t  n, mứ  độ nặng (F72-ICD10) 

- Đ ơng sự mất     năng n ận t ứ  và đ ều    ển  àn  vi. 

Điều 22 Bộ  u t D n s  năm 2015 quy  ịnh “ Khi một người bị b nh t m 

thần hoặc mắc b nh kh c mà không thể nh n thức,  àm chủ  ược hành vi thì theo 

yêu cầu của người có quyền,  ợi ích  iên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, 

T a  n ra quy t  ịnh tuyên bố người này mất năng   c hành vi d n s  trên cơ s  k t 

 u n gi m  ịnh ph p y t m thần” 

Ý ki n của Kiểm s t viên   i di n Vi n kiểm s t nh n d n Qu n 11 về vi c 

gi i quy t yêu cầu của  ương s :  ề nghị T a  n chấp nh n yêu cầu của ông L L Sg 

về vi c yêu cầu T a  n tuyên bố ông L V Tg mất năng   c hành vi d n s . 

Với những căn cứ trên Tòa  n có  ủ cơ s  chấp nh n yêu cầu của ông L L 

Sg. 

- Về    phí: Ông L L Sg ph i chịu 200.000  ồng    phí gi i quy t vi c d n s  sơ 

thẩm theo quy  ịnh t i kho n 4 Điều 143 của Bộ  u t Tố t ng d n s  năm 2015 và 

kho n 2 Điều 39 của Ph p   nh về  n phí,    phí T a  n. Số tiền t m ứng    phí do 

c c  ương s   ã nộp  ược cấn trừ vào số tiền    phí mà c c  ương s  ph i chịu. 
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V      l  tr n, 

Căn cứ vào kho n 1 Điều 27,  iểm a kho n 1 Điều 35,  iểm a kho n 2 Điều 39, 

Điều 146, Điều 361, 370, 371, 372 của Bộ  u t Tố t ng d n s  năm 2015;  

Căn cứ vào kho n 2 Điều 39 của Ph p   nh về  n phí,    phí Tòa án, 

QU  T Đ NH 

1. Chấp nh n yêu cầu của ông L L Sg với những nội dung c  thể như sau: 

Tuyên bố ông Ông L V Tg, sinh năm 1983,  ịa chỉ : xxx  ường LLQ, 

Phường 5, Qu n 11, Thành phố Hồ Chí Minh bị mất năng   c hành vi d n s . 

2. Ông L L Sg ph i chịu    phí gi i quy t vi c d n s  sơ thẩm  à 200.000 (hai 

trăm nghìn)  ồng, nhưng  ược cấn trừ vào số tiền t m ứng  n phí,    phí T a  n  ã 

nộp theo các biên  ai thu tiền số AG/2014/0003682 ngày 15/12/2016 của Chi c c 

Thi hành  n d n s  Qu n 11; c c  ương s   ã nộp  ủ    phí. 

3. Ông L L Sg  ược quyền kh ng c o trong thời h n 10 ngày, kể từ ngày nh n 

 ược quy t  ịnh gi i quy t vi c d n s  hoặc kể từ ngày quy t  ịnh  ó  ược thông 

báo niêm y t theo quy  ịnh của ph p  u t. 

 
Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND Qu n 11; 
- Chi c c THADS Qu n 11; 
- C c  ương s ; 
- Lưu: Văn thư, hồ sơ. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

N uyễn N  c Đo n T  n 
 


